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Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 2012;  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án củng cố, tăng cường đội ngũ cán bộ dân tộc Mông trong hệ thống chính trị cơ sở các xã địa bàn trọng yếu vùng Tây Bắc giai đoạn 2014 - 2018; 

Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới; 

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 628/TTr-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017; Báo cáo thẩm tra số 166/BC-DT ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Ban Dân tộc của HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021 (có Đề án kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được HĐND khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua./.
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- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 
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ĐỀ ÁN

Bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông 

và một số dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Sơn La)


Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

Sơn La là tỉnh miền núi, biên giới phía Tây Bắc nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có tổng diện tích tự nhiên 14.174,4 km2, 75% diện tích là rừng núi, địa hình chia cắt, phức tạp nhiều sông, núi chia cắt, tỉnh có 11 huyện, 01 thành phố (trong đó có 05 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ); 204 xã, phường, thị trấn, 3.324 bản, tiểu khu, tổ dân phố, trong đó 112 xã, thị trấn, 1.708 thôn, bản đặc biệt khó khăn; 17 xã, 319 bản biên giới (trong đó 64 bản giáp biên giới), có đường biên giới với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào với chiều dài hơn 250 km; dân cư trên địa bàn tỉnh phân bố không đồng đều, thưa thớt, trình độ dân trí đồng bào dân tộc thiểu số nhìn chung còn thấp, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. 

Tỉnh Sơn La có 997 tổ chức cơ sở đảng, trong đó: Đảng bộ cơ sở là 335, Chi bộ cơ sở là 662; Đảng bộ bộ phận là 03, Chi bộ trực thuộc là 5.016 với tổng số 78.156 đảng viên (tính đến tháng 5 năm 2017). 

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 dân số toàn tỉnh là 1.218.291 người với 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ trên 80%, cụ thể: 

Dân tộc Thái chiếm 53,9%, dân tộc Kinh chiếm 16,14%, dân tộc Mông chiếm 15,42%, dân tộc Mường chiếm 7,45%, dân tộc Xinh Mun chiếm 2,08%; dân tộc Dao chiếm 1,78%; dân tộc Khơ Mú chiếm 1,27%; dân tộc Kháng 0,82%; dân tộc La Ha 0,77%; dân tộc Lào chiếm 0.28%; dân tộc Tày chiếm 0,04%; dân tộc Hoa chiếm 0,01% và dân tộc khác 0,04%. 
Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trong những năm qua tỉnh Sơn La đã có sự phát triển và chuyển biến sâu sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị.

 Đội ngũ cán bộ, công chức trong đó có đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số phát triển nhanh về số lượng, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ được nâng lên; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là người dân tộc thiểu số đã được bố trí ở tất cả các ngành, lĩnh vực, các vùng trong tỉnh, nhiều đồng chí giữ trọng trách cao. 

Nhìn chung đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số của tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác, có ý thức tổ chức kỷ luật, tự chủ, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, là một tỉnh miền núi có nhiều dân tộc, cơ sở hạ tầng còn thấp, giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt là vùng sâu, vùng cao, vùng xa; đời sống của nhân dân tuy được cải thiện nhưng tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ dân trí của một bộ phận nhân dân còn thấp, nên khả năng phổ biến tuyên truyền và tiếp nhận các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước còn hạn chế. 

Đội ngũ cán bộ có sự phát triển về số lượng và chất lượng nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. 

Vì vậy việc xây dựng đội ngũ cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số đáp ứng với yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới của tỉnh là nhiệm vụ hết sức cấp bách, một nội dung quan trọng trong thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, chống âm mưu chia rẽ dân tộc của các thế lực thù địch trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; 

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; 

- Nghị quyết Trung ương III (khoá VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; 

- quyết Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khóa IX về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn; 

- Kết luận số 64-KL/TW, Hội nghị lần thứ VII, BCHTW Đảng khóa XI “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” và các Nghị quyết của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực và công tác cán bộ.
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 
- Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 
- Bộ Luật Lao động năm 2012; 

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

- Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về Định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020; 

- Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; 

- Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 về chức danh số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 

- Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 

- Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; 

- Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc;

- Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; 

- Quyết định số 718/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án củng cố, tăng cường đội ngũ cán bộ dân tộc Mông trong hệ thống chính trị cơ sở các xã địa bàn trọng yếu vùng Tây Bắc giai đoạn 2014 - 2018; 

- Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.
Phần thứ hai

THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ CỦA TỈNH VÀ KẾT QUẢ 

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 718/QĐ-TTG 

NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

I. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ CỦA TỈNH

1. Thực trạng số lượng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 

1.1. Cán bộ, công chức cấp tỉnh

- Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, cán bộ công chức cấp tỉnh tổng số 1.392 người; Nữ 513 người, chiếm 36,85%; trình độ chuyên môn đại học trở lên 1.199 người đạt 86,14%; trình độ cao đẳng 31 người đạt 2,23%; trình độ trung cấp 134 người chiếm 9,63%; trình độ sơ cấp và đã qua bồi dưỡng 28 người chiếm 2,2%; tổng số cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số 393 người chiếm 28,23%.

1.2. Cán bộ, công chức cấp huyện

- Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, cán bộ công chức cấp huyện 1.025 người; trình độ chuyên môn đại học trở lên 912 người đạt 88,98%; trình độ cao đẳng 37 người đạt 3,61%; trình độ trung cấp 68 người chiếm 6,63%; trình độ sơ cấp và đã qua bồi dưỡng 08 người chiếm 0,78%. 

- Tổng số cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số 393/1.025 người chiếm 38,34%, trong đó: Dân tộc Thái chiếm 30,1%; dân tộc Mông chiếm 3,2%; dân tộc Mường chiếm 3,01%; dân tộc Dao chiếm 0,58%; dân tộc Kháng chiếm 0,1%; dân tộc Xinh Mun chiếm 0,19%; dân tộc La Ha chiếm 0,1%; dân tộc Tày chiếm 0,29%; dân tộc Lào chiếm 0,39%; dân tộc khác chiếm 0,19%. 

+ Nữ 139 người chiếm 35,37%; dưới 45 tuổi chiếm 53,18%;

+ Về trình độ văn hóa: Trung học phổ thông 389 người chiếm 98,98%; trung học cơ sở 04 người chiếm 1,02%;

+ Về trình độ chuyên môn đại học trở lên 329 người đạt 84,57%; trình độ cao đẳng 24 người đạt 2,33%; trình độ trung cấp 36 người chiếm 3,49%; trình độ sơ cấp và đã qua bồi dưỡng 04 người chiếm 0,38%. 

+ Lý luận chính trị: Cao cấp, cử nhân 72 người, chiếm 18,32%; trung cấp 124 người, chiếm 31,55%; sơ cấp 19 người, chiếm 4,83%; chưa qua đào tạo 178 người, chiếm 45,29%.

+ Quản lý nhà nước: Đã qua đào tạo, bồi dưỡng 311 người, chiếm 79,13%; chưa qua đào tạo, bồi dưỡng 82 người, chiếm 20,87%.

1.3. Cán bộ, công chức cấp xã

- Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, cán bộ công chức cấp xã tổng số 4.564 người; trình độ chuyên môn đại học trở lên 1.179 người đạt 25,83%; trình độ cao đẳng 316 người đạt 6,92%; trình độ trung cấp 2.551 người chiếm 55,89%; trình độ sơ cấp và đã qua bồi dưỡng 518 người chiếm 11,35%. 

- Tổng số cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số 3.975/4.564 người, chiếm 87,1%, trong đó: Dân tộc Thái chiếm 61,63%; dân tộc Mường chiếm 11,24%; dân tộc Mông chiếm 11,15%; dân tộc Dao chiếm 1,40%; dân tộc Xinh Mun chiếm 0,74%; dân tộc Kháng chiếm 0,68%; dân tộc Khơ Mú chiếm 0,42%; dân tộc La Ha chiếm 0,77%; dân tộc Tày chiếm 0,11%; dân tộc Lào chiếm 0,11% và dân tộc khác chiếm 0,02%. 

- Cán bộ cấp xã là người dân tộc thiểu số 1.859 người, trong đó: 

+ Nữ 308 người chiếm 16,56%; dưới 45 tuổi chiếm 53,79%. 

+ Về trình độ văn hóa: Trung học phổ thông 1.626 người chiếm 87,46%; trung học cơ sở 228 người chiếm 12,26%; tiểu học 05 người chiếm 0,26%

+ Trình độ chuyên môn: Đại học, trên đại học 434 người, chiếm 23,34%; cao đẳng 42 người chiếm 2,25%; trung cấp 1.088 người chiếm 58,52%; sơ cấp 59 người chiếm 3,17%; chưa qua đào tạo 236 người chiếm 12,69%.

+ Lý luận chính trị: Cao cấp, cử nhân 08 người chiếm 0,43%; trung cấp 1.418 người chiếm 76,27%; sơ cấp 278 người chiếm 14,95%; chưa qua đào tạo 155 người chiếm 8,33%.

+ Quản lý nhà nước: Đã qua đào tạo, bồi dưỡng 582 người, chiếm 31,20%; chưa qua đào tạo, bồi dưỡng 1.277 người, chiếm 68,69%.

- Công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số 2.116 người, trong đó: 

+ Nữ 381 người chiếm 18%; dưới 45 tuổi chiếm 72,68%. 

+ Về trình độ văn hóa: Trung học phổ thông 1.924 người chiếm 90,92%; trung học cơ sở 188 người chiếm 8,88%; tiểu học 04 người chiếm 0,18%

+ Trình độ chuyên môn: Đại học, trên đại học 517 người chiếm 24,43%; cao đẳng 214 người chiếm 10,11%; trung cấp 1.193 người chiếm 56,37%; sơ cấp 82 người chiếm 3,87%; chưa qua đào tạo 110 người chiếm 5,19%.

+ Lý luận chính trị: Trung cấp 857 người chiếm 40,50%; sơ cấp 344 người chiếm 16,25%; chưa qua đào tạo 915 người chiếm 43,24%.

+ Quản lý nhà nước: Đã qua đào tạo, bồi dưỡng 430 người chiếm 20,32%; chưa qua đào tạo 1.686 người chiếm 79,67%.

(có Phụ lục số 01, 02 kèm theo)
2. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy, HĐND các cấp

2.1. Tham gia cấp uỷ các cấp
- Tổng số ủy viên ban chấp hành đảng bộ các xã, phường, thị trấn: 2.781 đồng chí, trong đó dân tộc thiểu số 2.395 đồng chí, chiếm 86,12%; nữ 524 đồng chí chiếm 18,84%.

- Tổng số ủy viên ban chấp hành đảng bộ các huyện, thành phố 465 đồng chí, trong đó dân tộc thiểu số 219 đồng chí, chiếm 47,09%; nữ 96 đồng chí chiếm 20,64%.

- Tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: tổng số 54 đồng chí, trong đó dân tộc thiểu số 22 đồng chí, chiếm 40,74%; nữ 12 đồng chí chiếm 22,22%.

- Cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý 490 đồng chí, trong đó cán bộ dân tộc thiểu số 185 đồng chí chiếm 37,75%; nữ 91 đồng chí chiếm 49,19%.
2.2. Tham gia Hội đồng nhân dân các cấp
- Tổng số đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021: 72 đại biểu, trong đó người dân tộc thiểu số 54/72 đại biểu chiếm 75%; nữ 28 đại biểu chiếm 38,89%.

- Tổng số đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021: 441 đại biểu, trong đó người dân tộc thiểu số 315/441 đại biểu chiếm 71,59%; nữ 153 đại biểu chiếm 34,77%.
- Tổng số đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021: 5.523 đại biểu, trong đó người dân tộc thiểu số 4.891/5.523 đại biểu chiếm 88,56%; nữ 1.760 đại biểu chiếm 31,87%.
3. Thực trạng về số liệu người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh (số liệu tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2016)
3.1. Về dân tộc Mông
- Số xã có dưới 10% là người dân tộc Mông: 116 xã (thuộc các huyện: Vân Hồ 10 xã; Sốp Cộp 03 xã; Phù Yên 19 xã; Mộc Châu 08 xã; Thành phố 12 xã, phường; Mai Sơn 12 xã; Yên Châu 10 xã; Sông Mã 06 xã; Thuận Châu 21 xã; Mường La 03 xã; Quỳnh Nhai 10 xã; Bắc Yên 02 xã).

- Số xã có từ 10% trở lên là người dân tộc Mông: 88 xã, trong đó:

+ Số xã có từ 10% đến dưới 30% người dân tộc Mông: 46 xã (thuộc các huyện: Sốp Cộp 01 xã; Phù Yên 05 xã; Mộc Châu 04 xã; Mai Sơn 07 xã; Yên Châu 03 xã; Sông Mã 08 xã; Thuận Châu 04 xã; Mường La 08 xã; Quỳnh Nhai 01 xã; Bắc Yên 05 xã); trong đó: 08 xã biên giới, 25 xã thuộc vùng III.

+ Số xã có từ 30% đến dưới 50% người dân tộc Mông: 16 xã (thuộc các huyện: Vân Hồ 01 xã; Sốp Cộp 02 xã; Mộc Châu 02 xã; Mai Sơn 03 xã; Yên Châu 01 xã; Sông Mã 03 xã; Bắc Yên 02 xã; Mường La 02 xã); trong đó 04 xã biên giới, 10 xã thuộc vùng III.

+ Số xã có từ 50% đến dưới 70% người dân tộc Mông: 06 xã (thuộc các huyện: Mộc Châu 01 xã; Vân Hồ 02 xã; Sốp Cộp 01 xã; Sông Mã 01 xã, Thuận Châu 01 xã); trong đó 02 xã biên giới, 05 xã thuộc vùng III.

+ Số xã có từ 70% trở lên người dân tộc Mông: 20 xã (thuộc các huyện: Vân Hồ 01 xã; Sốp Cộp 01 xã; Phù Yên 03 xã; Yên Châu 01 xã; Sông Mã 01 xã; Thuận Châu 03 xã; Bắc Yên 07 xã, Mường La 03 xã); trong đó 03 xã biên giới, 16 xã thuộc vùng III.

3.2. Về dân tộc thiểu số ít người 

a) Số xã có tỷ lệ dân tộc Dao chiếm tỷ lệ 5% trở lên: 25 xã

- Chiếm tỷ lệ 5% trở lên đến dưới 10%: 04 xã (thuộc các huyện: Mộc Châu 01 xã; Phù Yên 02 xã; Vân Hồ 01 xã);

- Chiếm tỷ lệ trên 10%: 21 xã (thuộc các huyện: Bắc Yên 02 xã; Mộc Châu 04 xã; Phù Yên 10 xã; Quỳnh Nhai 02 xã; Vân Hồ 03 xã);

b) Số xã có tỷ lệ dân tộc Kháng chiếm tỷ lệ 5% trở lên: 07 xã

- Chiếm tỷ lệ 5% trở lên đến dưới 10%: 01 xã (thuộc các huyện Quỳnh Nhai 01 xã);

- Chiếm tỷ lệ trên 10%: 06 xã (thuộc các huyện: Mường La 01 xã; Thuận Châu 03 xã; Quỳnh Nhai 02 xã);

c) Số xã có tỷ lệ dân tộc Khơ Mú chiếm tỷ lệ 5% trở lên: 17 xã

- Chiếm tỷ lệ 5% trở lên đến dưới 10%: 11 xã (thuộc các huyện: Mai Sơn 03 xã; Mộc Châu 01 xã; Sông Mã 04 xã; Sốp Cộp 02 xã; Yên Châu 01 xã);

- Chiếm tỷ lệ trên 10%: 06 xã (thuộc các huyện: Mai Sơn 02 xã; Sông Mã 01 xã; Sốp Cộp 02 xã; Thuận Châu 01 xã);

d) Số xã có tỷ lệ dân tộc Xinh Mun chiếm tỷ lệ 5% trở lên: 16 xã

- Chiếm tỷ lệ 5% trở lên đến dưới 10%: 08 xã (thuộc các huyện: Mai Sơn 01 xã; Mộc Châu 01 xã; Sông Mã 06 xã);

- Chiếm tỷ lệ trên 10%: 08 xã (thuộc các huyện: Mai Sơn 01 xã; Sông Mã 03 xã; Yên Châu 04 xã);

e) Số xã có tỷ lệ dân tộc La Ha chiếm tỷ lệ 5% trở lên: 14 xã

- Chiếm tỷ lệ 5% trở lên đến dưới 10%: 07 xã (thuộc các huyện: Mường La 05 xã; Thuận Châu 01 xã; Quỳnh Nhai 01 xã);

- Chiếm tỷ lệ trên 10%: 07 xã (thuộc các huyện: Mường La 03 xã; Thuận Châu 02 xã; Quỳnh Nhai 02 xã);

f) Số xã có tỷ lệ dân tộc Lào chiếm tỷ lệ 10% trở lên: 02 xã thuộc huyện Sốp Cộp.

4. Kết quả tuyển lao động hợp đồng người dân tộc Mông theo Quyết định số 718/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Quyết định số 718/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án củng cố, tăng cường đội ngũ cán bộ dân tộc Mông trong hệ thống chính trị cơ sở các xã địa bàn trọng yếu vùng Tây Bắc giai đoạn 2014 - 2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện có liên quan bố trí đảm bảo về số lượng tại các xã trọng địa bàn yếu theo quy định:

- Huyện Sông Mã: 09 người (01 Đại học; 01 Cao đẳng; 07 Trung cấp), trong đó:

+ Xã Huổi Một: Bố trí 01 người giúp Công chức Địa chính xây dựng; 01 người giúp Công chức Văn hóa xã hội.
+ Xã Mường Cai: Bố trí 02 người giúp Công chức Địa chính xây dựng; 01 người giúp Trưởng Công an.
+ Xã Mường Hung: Bố trí 01 người giúp Công chức Địa chính xây dựng; 01 người giúp Công chức kế toán.
+ Xã Đứa Mòn: Bố trí 01 người giúp Công chức Địa chính xây dựng; 01 người giúp Công chức Văn hóa xã hội.
- Huyện Sốp Cộp: Tuyển 07 người, (01 Đại học; 01 Cao đẳng; 04 Trung cấp; 01 Sơ cấp), trong đó:

+ Xã Mường Lạn: Bố trí 01 người giúp công chức Văn phòng - Thống kê; 01 người giúp công chức Văn hóa - Xã hội.
+ Xã Nậm Lạnh: Bố trí 01 người giúp công chức Văn phòng - Thống kê; 01 người giúp công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng (lĩnh vực xây dựng).
+ Xã Mường Lèo: Bố trí 02 người giúp công chức Văn phòng - Thống kê; 01 người giúp công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (phụ trách lĩnh vực Địa chính, môi trường).
- Huyện Thuận Châu: Tuyển 03 người (02 Cao đẳng; 01 Trung cấp), trong đó: Xã Co Mạ: bố trí 01 người giúp Công chức Tư pháp hộ tịch, 01 người giúp công chức Địa chính xây dựng; 01 người giúp Công chức văn hóa xã hội.
Ngay sau khi tuyển chọn, UBND các huyện đã chỉ đạo UBND các xã liên quan bố trí công tác phù hợp với trình độ chuyên môn và thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ các lao động hợp đồng đã được cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, chính trị - xã hội tại địa phương và có kế hoạch bồi dưỡng để phát triển Đảng nếu chưa phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; được hưởng chế độ về tiền công, nghỉ phép, lễ tết; được biểu dương, khen thưởng theo quy định của pháp luật. 

Sau gần 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 718/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở các xã thuộc địa bàn trọng yếu, góp phần tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở. 

Việc tăng cường đội ngũ lao động hợp đồng người dân tộc Mông có trình độ và am hiểu phong tục tập quán đã góp phần giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát triển  kinh tế - xã hội, đảm bảo và giữ vững ổn định chính trị - xã hội tại cơ sở. 

Đảm bảo cơ cấu hợp lý của cán bộ, công chức người dân tộc Mông trong hệ thống chính trị tại các xã địa bàn trọng yếu.

Đa số các lao động hợp đồng người dân tộc Mông là những sinh viên đã tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp, có trình độ từ Trung cấp trở lên (chiếm 94,74%), có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với các lĩnh vực công việc được giao nên đã tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền về các lĩnh vực phân công phụ trách, đảm nhiệm đạt hiệu quả; đã góp phần hỗ trợ, giúp việc cho cán bộ, công chức cấp xã còn yếu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương. 

Có những lao động tuy tuổi đời còn trẻ nhưng công tác vận động quần chúng, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, của Nhà nước đạt hiệu quả cao, tạo được uy tín và niềm tin trong nhân dân giúp cấp ủy, chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm được giao. 

Công tác phát triển đảng được quan tâm chú trọng, cụ thể: 06/17 người là đảng viên chiếm tỷ lệ 35,29% (huyện Sông Mã 3/9 người chiếm tỷ lệ 33,33%; huyện Sốp Cộp 3/5 người chiếm tỷ lệ 60%). 

Tính đến tháng 4 năm 2017 số lao động hợp đồng người dân tộc Mông theo Quyết định số 718/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh còn lại 17 người: Huyện Sông Mã 09 người, huyện Sốp Cộp 05 người, huyện Thuận Châu 03 người (tại xã Mường Lạn, xã Mường Lèo huyện Sốp Cộp đã có 02 lao động hợp đồng người dân tộc Mông đã xin nghỉ việc và UBND huyện Sốp Cộp đã thanh lý hợp đồng đối với 02 người, lý do: đã được tuyển dụng vào công chức cấp xã).

5. Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số và kết quả triển khai Quyết định số 718/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ
5.1. Kết quả đạt được

- Số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức người dân tộc Mông và dân tộc thiểu số trong tỉnh đã được nâng lên; tỷ lệ, cơ cấu cán bộ công chức được duy trì và chiếm tỷ lệ cao (cấp xã chiếm 87,1%).

- Trình độ năng lực, nhất là trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ công chức người dân tộc Mông và dân tộc thiểu số từng bước được nâng cao; góp phần củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước;

- Thực hiện Quyết định số 718/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở các xã thuộc địa bàn trọng yếu, góp phần tăng cường công tác tạo nguồn, công tác quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở.
5.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
a) Tồn tại

- Cơ cấu cán bộ người dân tộc thiểu số không đều, tỷ lệ cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số thuộc một số dân tộc ít người như dân tộc Dao, Xinh Mun, Kháng, Khơ Mú, La Ha, Tày, Lào ở cấp xã chiếm tỷ lệ thấp.

- Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức ở các cấp còn bất cập, nhất là ở cấp xã (tỷ lệ cán bộ, công chức chưa đạt chuẩn chiếm tỷ lệ 11,35%; người dân tộc thiểu số chiếm 12,25%; trình độ đại học trở lên đạt 25,83%). 

Đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số ở cấp xã, nhất là cán bộ khối đảng, mặt trận, đoàn thể, phần lớn chưa được trang bị những kiến thức cơ bản, có hệ thống về pháp luật về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, làm việc chủ yếu bằng nhiệt tình, uy tín và kinh nghiệm bản thân. 

- Năng lực quản lý, tính nhạy bén và kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số ở cơ sở còn hạn chế; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, chính quyền và công chức cấp cơ sở còn thấp. 

- Nhận thức và trách nhiệm của một số cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể ở các cấp chưa sâu sắc, nhất là cấp cơ sở, chưa thực sự quan tâm đến công tác quy hoạch và xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số; còn có tư tưởng khép kín, cục bộ.

- Trên địa bàn tỉnh còn nhiều xã có tỷ lệ người dân tộc Mông sinh sống chiếm tỷ lệ cao, tuy nhiên theo Quyết định số 718/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Sơn La có 08 xã địa bàn trọng yếu, được giao chỉ tiêu lao động hợp đồng; kinh phí thực hiện việc chi trả cho lao động hợp đồng còn thấp, chưa phù hợp công việc đảm nhiệm.

b) Nguyên nhân chủ yếu về sự bất cập, yếu kém
- Một số cấp uỷ, tổ chức đảng chưa thực sự quan tâm đến công tác tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người. Việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức có lúc, có nơi chưa phù hợp với đặc điểm, trình độ và tâm lý của người dân tộc thiểu số.

- Chính sách đối với cán bộ dân tộc thiểu số còn bất cập, chưa đồng bộ cần phải được bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu và điều kiện khó khăn của từng vùng, từng dân tộc.

- Trình độ dân trí ở cơ sở vùng sâu, vùng xa còn thấp, nguồn cán bộ cơ sở tại chỗ thiếu; điều kiện kinh tế, xã hội chậm phát triển, tỷ lệ hộ đói nghèo cao, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của hệ thống chính trị còn bất cập, chưa đồng bộ, đó là những yếu tố không thuận lợi cho việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số.

6. Thực trạng nguồn nhân lực đề án

Tính đến ngày 01 tháng 8 năm 2016, theo báo cáo rà soát của các huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh có tổng 8.325 người dân tộc thiểu số ít người có bằng cấp nhưng chưa bố trí việc làm, trong đó: Đảng viên 729/8.325 người chiếm 8,75%;  Nữ 3.162/8.325 người chiếm 37,98%. Về trình độ chuyên môn: Trung cấp 4.387/8.325 người chiếm 52,69%; cao đẳng 2.432/8.325 người chiếm 29,21%; Đại học trở lên 1.505/8.325 người chiếm 18,07%. 

Số lượng, chất lượng theo từng dân tộc:
- Dân tộc Thái: Tổng số 5.802/8.325 người chiếm 69,76%, trong đó: Đảng viên 483/5.802 người chiếm  8,32%; Nữ 2.330/5802 người chiếm 40,15%. 

Trình độ chuyên môn: Trung cấp 3.009/5.802 người chiếm 51,86%; cao đẳng 1.717/5.802 người chiếm 29,59%, đại học trở lên 1.076/5.802 người chiếm 18,54%, trong đó: Các chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực Văn phòng, Văn thư: 694/5.802 người chiếm 11,96%; nông, Lâm nghiệp, giao thông, xây dựng 1.032/5802 người chiếm 17,78%; văn hóa - xã hội 617/5.802 người chiếm 10,63%; tài chính - kế toán 394/5.802 người chiếm 6,79%; sư phạm 1.772/5.802 người chiếm 30,54%; y, dược 1.021/5.802 người chiếm 17,59% và các chuyên ngành khác 272/5.802 người chiếm 4,68%.
- Dân tộc Mường: Tổng số 882/8325 người chiếm 10,59%, trong đó: Đảng viên 70/882 người chiếm 7,93%, Nữ 454/882 người chiếm 51,47%. Trình độ chuyên môn: Trung cấp 445/882 chiếm 50,45%, cao đẳng 275/882 người chiếm 31,17%, đại học trở lên 161/882 người chiếm 18,25%.

Trong đó: Các chuyên ngành liên quan đến Văn phòng, Văn thư 111/882 người chiếm 12,58%; các chuyên ngành liên quan đến Nông, lâm nghiệp, giao thông 132/882 người chiếm 14,96%; các chuyên ngành văn hóa - xã hội 69/882 người chiếm 7,82%; các chuyên ngành liên quan đến tài chính - kế toán 69/882 người chiếm 7,82%; các chuyên ngành liên quan đến sư phạm 305/882 người chiếm 34,58%; các chuyên ngành liên quan đến ngành y, dược 156/882 người chiếm 17,68%, các chuyên ngành khác 40/882 người chiếm 4,53%.
- Dân tộc Mông: Tổng số 1.218/8.325 người, chiếm 14,63%, trong đó: Đảng viên 131/1.218 người chiếm 10,75%, Nữ 195/1.170 người chiếm 13,01%; đối tượng cử tuyển 119/1218 người chiếm 9,77%. Về trình độ chuyên môn: 
+ Trung cấp 718/1.218 người chiếm 58,94%, trong đó chuyên ngành thuộc các lĩnh vực Văn phòng - văn thư 231 người chiếm 32,17%%; địa chính 196 người chiếm 27,29%; sư phạm 138 người chiếm 19,22%; y, dược 86 người, chiếm 11,97%, kế toán 40 người chiếm 5,57%, chuyên ngành khác 27 người, chiếm 3,76%.

+ Cao đẳng 306/1.218 người, trong đó chuyên ngành thuộc các lĩnh vực sư phạm 129 người chiếm 42,15%; địa chính 64 người chiếm 20,91%; văn hóa 44 người chiếm 14,37%; văn phòng - văn Thư 38 người chiếm 12,41%; y, dược 18 người chiếm 5,88%; Kế toán 08 người chiếm 2,61%; chuyên ngành khác 05 người chiếm 1,63%.

+ Đại học trở lên 194/1.218 người, trong đó chuyên ngành thuộc các lĩnh vực Địa chính 73 người chiếm 37,62%; Văn phòng - văn thư 33 người chiếm 17,01%; sư phạm 33 người chiếm 17,01%, nông, Lâm nghiệp, giao thông 32 người chiếm 16,49%, kế toán 17 người chiếm 8,76%, y, dược 6 người chiếm 3,09%.

- Dân tộc Dao: Tổng số 159/8325 người chiếm 1,90% trong đó: Đảng viên 12/159 người chiếm 7,54%; Nữ 80/159 người chiếm 50,3%; đối tượng cử tuyển 8/159 người, chiếm 5,03%. Về trình độ chuyên môn: 

+ Trung cấp 81/159 người, trong đó chuyên ngành thuộc các lĩnh vực sư phạm 42 người, chiếm 50,61%; địa chính 16 người chiếm 19,75%; văn phòng 9 người chiếm 11,11%; y, dược 08 người chiếm 9,87%; kế toán 06 người chiếm 7,40%.

+ Cao đẳng 52/159 người, trong đó chuyên ngành thuộc các lĩnh vực sư phạm 32 người chiếm 61,53%; văn phòng 13 người chiếm 25%; địa chính 05 người chiếm 9.61%; kế toán 02 người, chiếm 3,84%.

+ Đại học trở lên 26/159 người, trong đó chuyên ngành thuộc các lĩnh vực Văn phòng - văn hóa 09 người chiếm 34,61% sư phạm 08 người chiếm 30,76%, địa chính 06 người chiếm 30,76%; kế toán 03 người chiếm 11,53%.

- Dân tộc Khơ Mú: Tổng số 33/8325 người chiếm 0,39%, trong đó: Đảng viên 3/33 người chiếm 9,09%, Nữ  9/33 người chiếm 27,27%. Về trình độ chuyên môn: 

+ Trung cấp 20/33 người, trong đó chuyên ngành thuộc các lĩnh vực địa chính 08 người, chiếm 40%; sư phạm 04 người chiếm 20%; văn phòng 04 người chiếm 20%; y, dược 04 người chiếm 20%.

+ Cao đẳng 06/33 người, trong đó chuyên ngành thuộc các lĩnh vực Văn phòng 02 người chiếm 33,33%; địa chính 02 người chiếm 33,33%; kế toán 01 người chiếm 16,66; sư phạm 01 người chiếm 16,66%.

+ Đại học trở lên 07/33 người, trong đó chuyên ngành thuộc các lĩnh vực  địa chính 04 người chiếm 57,14%; văn phòng 02 người chiếm 28.57%, kế toán 01 người chiếm 14,28%.

- Dân tộc Xinh Mun: Tổng số 38/8325 người chiếm 0,45%, trong đó: Đảng viên 04/38 người chiếm 10,52%; Nữ 14/38 người chiếm 36,84%. Về trình độ chuyên môn: 

+ Trung cấp 14/38 người, trong đó chuyên ngành thuộc các lĩnh vực kế toán 04 người chiếm 28,57%; địa chính 04 người chiếm 28,57%; y, dược 04 người chiếm 28,57%, sư phạm 02 người chiếm 14,28%.

+ Cao đẳng 14/38 người, trong đó chuyên ngành thuộc các lĩnh vực sư phạm 12 người chiếm 85,71%; văn phòng 02 người chiếm 14,28%.

+ Đại học trở lên 10/38 người, trong đó chuyên ngành thuộc các lĩnh vực Địa chính 03 người chiếm 30%, sư phạm 02 người chiếm 20%; kế toán 02 người chiếm 20%; văn phòng 03 người chiếm 30%.

- Dân tộc Kháng: Tổng số 52/8325 người chiếm 0,62%, trong đó: Đảng viên 12/52 người chiếm 23,07%; Nữ 17/52 người chiếm 32,69%. Về trình độ chuyên môn: 

+ Trung cấp 29/52 người, trong đó chuyên ngành thuộc các lĩnh vực: Sư phạm 14 người chiếm 48,27%. Y, dược 05 người, chiếm 17,24%, địa chính 05 người chiếm 17,24%; văn phòng 05 người chiếm 17,24%.

+ Cao đẳng 16/52 người, trong đó chuyên ngành thuộc các lĩnh vực: Sư phạm 09 người chiếm 56,25%; văn phòng 04 người chiếm 25%; địa chính 02 người chiếm 12,5%; kế toán 01 người chiếm 6,25% 

+ Đại học trở lên 7/52 người, trong đó chuyên ngành thuộc các lĩnh vực văn phòng 04 người chiếm 57,14%, địa chính 3 người chiếm 42,85%.

- Dân tộc La Ha: Tổng số 58/8325 người chiếm 0,69%, trong đó: Đảng viên 6/58 người chiếm 10,34%; Nữ 26/58 người chiếm 44,82%. Về trình độ chuyên môn: 

+ Trung cấp 40/58 người, trong đó chuyên ngành thuộc các lĩnh vực: Sư phạm 17 người, chiếm 42,5%; văn phòng 08 người chiếm 20,%; y, dược 06 người chiếm 15%; địa chính 05 người chiếm 12,5%; kế toán 02 người, chiếm 5%. 

+ Cao đẳng 11/58 người, trong đó chuyên ngành thuộc các lĩnh vực: Sư phạm 08 người chiếm 72,72%; địa chính 02 người chiếm 18.18%, văn hóa 01 người chiếm 9,09%.

+ Đại học trở lên 7/58 người, trong đó chuyên ngành thuộc các lĩnh vực: Sư phạm 03 người, chiếm 42,85%; địa chính 01 người chiếm 14,28%; văn phòng 01 người chiếm 14,28%, bằng nghề 2 người, chiếm 28,57%.

- Dân tộc Lào: tổng số 67/8325 người chiếm 0,80% trong đó: Đảng viên 4/67 người chiếm 5,97%; Nữ 28/67 người chiếm 41,79%; đối tượng cử tuyển 8/67 người, chiếm 11,94%. Về trình độ chuyên môn: 

+ Trung cấp 27/67 người, trong đó chuyên ngành thuộc các lĩnh vực: Y, dược 09 người chiếm 33,33%; địa chính 08 người chiếm 29,62%; sư phạm 05 người chiếm 18,51%; văn phòng 05 người chiếm 18,51%.

+ Cao đẳng 33/67 người, trong đó chuyên ngành thuộc các lĩnh vực sư phạm 23 người chiếm 69,69%; văn phòng 07 người chiếm 21,21%; địa chính 03 người chiếm 9,09%.

+ Đại học trở lên 7/67 người, trong đó chuyên ngành thuộc các lĩnh vực: Sư phạm 04 người chiếm 57,14%; văn phòng 02 người chiếm 28,57%, địa chính 01 người chiếm 14,28%.

- Dân tộc ít người khác (Tày, Nùng, Cao Lan, Dáy): tổng số 14/8.325 người chiếm 0,16%, trong đó: Đảng viên 2/14 người chiếm 14,28%, Nam 5/14 người chiếm 35,71%, Nữ 9/14 người chiếm 64,28%. Về trình độ chuyên môn: 

+ Trung cấp 01/14 người chuyên ngành Địa chính 01 người.

+ Cao đẳng 05/14 người, trong đó chuyên ngành thuộc các lĩnh vực: Sư phạm 02 người chiếm 40%; địa chính 02 người chiếm 40%; ngành y, dược 01 người chiếm 20%.

+ Đại học trở lên 08/14 người chuyên ngành sư phạm 04 người chiếm 50%; kế toán 04 người chiếm 50%. 

Như vậy, nguồn nhân lực là học sinh, sinh viên người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh đã tốt nghiệp nhưng chưa được bố trí, sắp xếp việc làm đáp ứng yêu cầu để triển khai thực hiện Đề án.

Phần thứ ba

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ; PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG; 

CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương III (khoá VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn; xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và năng lực, đảm bảo về tiêu chuẩn, cơ cấu, được đào tạo cơ bản về chuyên môn, lý luận đáp ứng tiêu chuẩn chức danh và lĩnh vực công tác; đảm bảo sự phát triển, kế thừa vững chắc giữa các thế hệ cán bộ. 
1.2. Mục tiêu cụ thể
- Phấn đấu đến hết năm 2020, 100% cán bộ, công chức xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ;
- Bảo đảm tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người phù hợp với cơ cấu thành phần dân tộc. 
- Bố trí từ 01 đến 02 lao động hợp đồng là người dân tộc Mông; bố trí tối thiểu 01 lao động hợp đồng là người dân tộc thiểu số ít người tại các xã thuộc phạm vi triển khai của Đề án.

2. Nhiệm vụ

Bố trí, tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng gắn với việc bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người nhằm nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số theo tiêu chuẩn chức danh đảm nhiệm; nâng tỷ lệ cán bộ, công chức dân tộc thiểu số trong cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức của cấp cơ sở nhất là đối với các dân tộc có ít hoặc chưa có cán bộ, công chức.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG 
1. Phạm vi của Đề án
Đề án được triển khai thực hiện ở 88 xã thuộc 11 huyện: Bắc Yên, Mai Sơn, Mộc Châu, Mường La, Phù Yên, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, Yên Châu, Quỳnh Nhai, Vân Hồ. Hỗ trợ thêm cho lao động hợp đồng thuộc 08 xã đã triển khai theo Quyết định số 718/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ đến khi kết thúc Đề án.
2. Đối tượng của đề án
2.1. Là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người thuộc các dân tộc Dao, Khơ Mú, Xinh Mun, Kháng, La Ha, Lào có hộ khẩu thường trú trên địa bàn các xã được giao chỉ tiêu theo Đề án này (trường hợp xã đó không có người dự tuyển thì được phép nhận hồ sơ của những người dự tuyển của các xã lân cận nhưng phải có hộ khẩu thường trú trong cùng huyện); có đủ các điều kiện sau đây:
- Đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí lao động hợp đồng (nếu có).

- Ưu tiên bố trí, sắp xếp các đối tượng là học sinh, sinh viên được đào tạo theo hệ cử tuyển của tỉnh đã tốt nghiệp ra trường.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký xét tuyển lao động hợp đồng

- Không có hộ khẩu thường trú tại các huyện thuộc pham vi Đề án;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

III. CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG

1. Về quan điểm, nguyên tắc bố trí lao động hợp đồng

- Bố trí không quá 04 lao động hợp đồng/xã;
- Bố trí lao động hợp đồng người dân tộc Mông và dân tộc thiểu số ít người đảm bảo tương quan hợp lý với thành phần dân tộc của xã và tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã hiện có là người dân tộc thiểu số;
- Việc bố trí lao động hợp đồng tại các xã để thực hiện công việc mang tính hỗ trợ, học việc, giúp việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động (không trực tiếp thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ); 

- Đối với 08 xã đã triển khai bố trí lao động hợp đồng theo Quyết định số 718/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ chỉ thực hiện việc bố trí lao động hợp đồng đối với các dân tộc thiểu số ít người khác không thực hiện việc bố trí lao động hợp đồng người dân tộc Mông;
2. Số lượng người lao động hợp đồng

Tổng số người lao động hợp đồng người dân tộc Mông và dân tộc thiểu số ít người bố trí cho các xã: 146 người, cụ thể như sau:
+ Số lượng người lao động hợp đồng dân tộc Mông: 48 người;
+ Số lượng người lao động hợp đồng dân tộc Dao: 31 người;
+ Số lượng người lao động hợp đồng dân tộc Khơ Mú: 18 người;
+ Số lượng người lao động hợp dân tộc Xinh Mun: 19 người;
+ Số lượng người lao động hợp đồng dân tộc Kháng: 11 người;
+ Số lượng người lao động hợp đồng dân tộc La Ha: 16 người;
+ Số lượng người lao động hợp đồng dân tộc Lào: 03 người;
 (có Phụ lục số 03 kèm theo)

3. Tiêu chuẩn của lao động hợp đồng

- Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có khả năng tổ chức vận động nhân dân ở cơ sở thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

- Có trình độ văn hóa từ trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên; 
- Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ cao đẳng trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của vị trí được đảm nhiệm;

- Có phẩm chất đạo đức tốt;
- Có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Có nguyện vọng về công tác tại xã, phục vụ lâu dài trong bộ máy của hệ thống chính trị cấp xã;

- Am hiểu về phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn được phân công công tác; biết sử dụng tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn được phân công trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ.

- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của vị trí thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

4. Quyền lợi, chế độ, chính sách và trách nhiệm của lao động hợp đồng

4.1. Quyền lợi, chế độ và chính sách

- Trong thời gian thực hiện Đề án:

+ Được tham gia khoá học bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, kỹ năng và nghiệp vụ, được hỗ trợ kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng và tài liệu học;

+ Được bố trí công tác phù hợp với trình độ chuyên môn tại các tổ chức trong hệ thống chính trị ở các xã và thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật;

+ Được cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, chính trị - xã hội tại địa phương và có kế hoạch bồi dưỡng để phát triển đảng nếu chưa phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

+ Khi nhận công tác tại địa phương, được hưởng chế độ về tiền công hợp đồng lao động theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; được nghỉ phép, lễ tết, việc riêng, biểu dương, khen thưởng và chế độ công tác phí theo quy định của pháp luật; 

+ Trong thời gian tham gia Đề án, được tạo điều kiện dự tuyển, ứng cử vào chức danh cán bộ, công chức cấp xã. 

Được khuyến khích và tạo điều kiện đăng ký thi tuyển, xét tuyển vào các vị trí, chức danh công chức, viên chức tại địa phương trên cơ sở nhu cầu thực tiễn của địa phương và theo đúng các yêu cầu, tiêu chuẩn quy định của pháp luật;

- Sau khi hoàn thành thời gian tham gia Đề án: Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật thì được xem xét tuyển dụng vào công chức cấp xã (nếu còn chỉ tiêu biên chế) hoặc căn cứ nguyện vọng của lao động hợp đồng, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, ý kiến đề xuất của UBND xã và UBND cấp huyện, Sở Nội vụ tiến hành xem xét và tham mưu trình UBND tỉnh quyết định.

4.2. Trách nhiệm của lao động hợp đồng
- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của mình trên lĩnh vực, vị trí được phân công. Đồng thời, thực hiện tốt các quy định đối với lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật;
- Trường hợp vi phạm kỷ luật, tự ý bỏ việc hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng được công việc sẽ bị xem xét chấm dứt hợp đồng lao động, việc xem xét chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền (thực hiện hàng năm).

- Lao động hợp đồng có trách nhiệm giúp cấp ủy, chính quyền theo dõi tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, công tác vận động quần chúng; giúp việc các chức danh cán bộ, công chức cấp xã để tiếp cận các công việc. 
Trong thời gian thực hiện hợp đồng, căn cứ nhu cầu công việc chính quyền có thể cử lao động hợp đồng đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ.

4.3. Thời gian thực hiện: 04 năm, từ tháng 1 năm 2018 đến hết quý IV năm 2021.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA ĐỀ ÁN, LỘ TRÌNH VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Các hoạt động chính của Đề án

- Tổ chức tuyên truyền chủ trương của tỉnh về việc ban hành Đề án; tổ chức tuyển chọn và bồi dưỡng lao động hợp đồng đối với các huyện, các xã thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án; 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ của lao động hợp đồng theo Đề án sau khi được bố trí, sắp xếp công tác.

- Tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức triển khai, thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

- Tổ chức sơ kết và tổng kết để đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện Đề án hàng năm.

2. Lộ trình thực hiện

- Năm 2018: Tuyển chọn, bồi dưỡng lao động hợp đồng tham gia Đề án; bố trí, sắp xếp lao động hợp đồng; theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án.

- Năm 2019: Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án; thực hiện việc tuyển bổ sung, thay thế và bồi dưỡng lao động hợp đồng (nếu số lượng lao động theo Đề án không đảm bảo quy định); tổ chức sơ kết Đề án (hết quý III năm 2019).
- Năm 2020: Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án;

- Năm 2021: Theo dõi, kiểm tra, giám sát và tổ chức tổng kết Đề án (hết quý IV năm 2021).

3. Kinh phí thực hiện
a) Kinh phí hỗ trợ Quyết định số 718/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (từ 01 tháng 01 năm 2018 đến khi kết thúc thời gian thực hiện)
Thực hiện Quyết định số 718/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ lao động hợp đồng có trình độ từ trung cấp trở lên là 02 triệu đồng/tháng; lao động hợp đồng chưa có trình độ trung cấp được hưởng 01 triệu đồng/tháng. 
Do đó, đề nghị hỗ trợ theo Đề án này đối với lao động hợp đồng được giao theo Quyết định số 718/QĐ-TTg từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến hết thời gian triển khai thực hiện đề án ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Hỗ trợ nhân viên có trình độ sơ cấp và chưa qua đào tạo 01 người x 1.000.000 đồng/tháng x 24 tháng = 24.000.000 đồng; 

Hỗ trợ nhân viên có trình độ trung cấp và cao đẳng 15 người x 780.000 đồng/tháng x 24 tháng = 280.800.000 đồng;

Hỗ trợ nhân viên có trình độ Đại học 01 người x 1.475.000 đồng/tháng x 24 tháng = 35.400.000 đồng.

Tổng kinh phí thực hiện: 340.200.000 đồng;

b) Kinh phí triển khai đề án của tỉnh: 25.404.317.000 đồng:

- Kinh phí chi trả chế độ cho lao động hợp đồng trong 04 năm: 24.352.800.000 đồng;

- Kinh phí xây dựng Đề án: 20.845.000 đồng;

+ Kinh phí tổ chức điều tra, khảo sát, viết Đề án: 11.845.000 đồng;

+ In ấn tài liệu: 3.000.000 đồng;

+ Tổ chức hội thảo tư vấn, phê duyệt Đề án: 6.000.000 đồng;

- Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của lao động hợp đồng hàng năm: 22.020.000đ/năm x 4 năm = 88.080.000 đồng;

- Kinh phí Sơ kết: 71.500.000 đồng;

- Kinh phí Tổng kết: 101.500.000 đồng;

- Kinh phí bồi dưỡng: 185.592.000 đồng;

- Kinh phí hỗ trợ công tác phí 04 năm: 584.000.000 đồng

c) Tổng kinh phí thực hiện Đề án
Tổng kinh phí: 340.200.000 + 25.404.317.000 = 25.744.517.000 đồng;

d) Nguồn kinh phí: Ngân sách địa phương

 (có Phụ lục số 04, 05 kèm theo)

Phần thứ tư

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức và nhân dân về những chủ trương, định hướng lớn của tỉnh trong công tác bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số. 
Đồng thời phổ biến nội dung Nghị quyết của HĐND tỉnh về đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021 đến cấp ủy, chính quyền các cấp; đội ngũ cán bộ công chức và nhân dân tạo sự đồng thuận, thống nhất trong việc thực hiện chính sách.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức từ các trường trung học phổ thông, trung học dân tộc nội trú, các trường chuyên nghiệp, từ các phong trào quần chúng; mở rộng hình thức đào tạo liên thông, liên kết và đào tạo cán bộ dự nguồn là người dân tộc thiểu số. Các cấp uỷ đảng, đoàn thể quan tâm phát hiện, giới thiệu người dân tộc thiểu số có trình độ tham gia vào các tổ chức của hệ thống chính trị cơ sở.
 Đặc biệt chăm lo mở rộng quy mô, điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, nhất là đội ngũ giáo viên để nâng cao số lượng và chất lượng đào tạo học sinh dân tộc thiểu số. 
Trên cơ sở chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc hiện có, rà soát, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp làm cơ sở cho công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng theo hướng đảm bảo cơ cấu dân tộc, gắn liền giữa nhu cầu sử dụng với công tác đào tạo, bồi dưỡng nhất là đối với các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã. 

3. Thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng và giải quyết chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định,...tạo điều kiện để lao động hợp đồng tham gia dự tuyển, ứng cử vào chức danh cán bộ, công chức cấp xã. 
Khuyến khích và tạo điều kiện để lao động hợp đồng đăng ký thi tuyển, xét tuyển vào các vị trí, chức danh công chức, viên chức tại địa phương trên cơ sở nhu cầu thực tiễn của địa phương và theo đúng các yêu cầu, tiêu chuẩn quy định của pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; công tác tuyển sinh đào tạo theo chế độ cử tuyển đảm bảo theo đúng quy định.

4. Thực hiện kịp thời, đầy đủ và theo quy định các chế độ, chính sách đối với các lao động hợp đồng như: Tiền công, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,... 
Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm tạo điều kiện để hỗ trợ lao động hợp đồng trong thời gian đầu nhận nhiệm vụ để động viên, khích lệ an tâm công tác; quan tâm, tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, chính trị - xã hội tại cơ sở; hỗ trợ, đầu tư các trang thiết bị làm việc như: Máy tính, điện thoại, bàn làm việc,... kịp thời khen thưởng, biểu dương những cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc có những đóng góp thiết thực góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới cho địa phương được đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận. 

5. Căn cứ mục tiêu, phạm vi, thời gian và các nhiệm vụ của Đề án, UBND tỉnh chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành chức năng, UBND các huyện có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án; các cơ quan, đơn vị, nhân dân đều có trách nhiệm giám sát, nắm bắt quá trình thực hiện Đề án. Cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Đề án; chịu trách nhiệm sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án./.
	
	CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Chất


Phụ lục số 01

BIỂU THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Sơn La)
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	0
	0
	0
	0
	 

	4
	Phó Chủ tịch HĐND
	204
	22
	204
	174
	30
	0
	8
	98
	88
	10
	0
	0
	14
	190
	14
	2
	137
	5
	46
	6
	24
	174
	0
	131
	73
	19
	0
	83
	2
	 

	5
	Chủ tịch UBND
	204
	0
	204
	197
	7
	0
	0
	106
	81
	17
	0
	0
	11
	193
	3
	3
	105
	2
	91
	4
	10
	186
	4
	92
	112
	27
	0
	93
	1
	 

	6
	Phó Chủ tịch UBND
	283
	0
	279
	254
	29
	0
	4
	189
	73
	17
	0
	0
	12
	271
	15
	5
	141
	2
	120
	14
	33
	236
	0
	171
	112
	42
	0
	151
	4
	 

	7
	Chủ tịch MTTQ
	201
	1
	201
	177
	24
	0
	6
	86
	77
	32
	0
	1
	24
	176
	32
	5
	130
	11
	23
	13
	27
	161
	0
	147
	54
	15
	0
	66
	2
	 

	8
	Bí thư Đoàn TN
	197
	0
	182
	161
	36
	0
	45
	143
	9
	0
	0
	0
	2
	195
	10
	2
	121
	15
	49
	43
	25
	129
	0
	168
	29
	24
	0
	88
	1
	 

	9
	Chủ tịch Hội  Phụ nữ
	203
	0
	195
	0
	203
	0
	26
	117
	60
	0
	0
	0
	20
	183
	24
	9
	136
	3
	31
	25
	46
	132
	0
	165
	38
	12
	0
	74
	0
	 

	10
	Chủ tịch Hội Nông dân
	193
	0
	189
	179
	14
	0
	5
	93
	72
	23
	0
	1
	41
	151
	38
	10
	108
	1
	36
	26
	47
	120
	0
	152
	41
	11
	0
	64
	0
	 

	11
	Chủ tịch Hội  CCB
	192
	0
	191
	192
	0
	0
	2
	37
	76
	67
	10
	3
	83
	106
	91
	16
	78
	1
	6
	38
	72
	82
	0
	146
	46
	6
	0
	35
	0
	 

	II
	Công chức cấp xã
	2480
	0
	1750
	1956
	524
	0
	599
	1233
	503
	144
	1
	4
	217
	2259
	113
	88
	1352
	268
	659
	1093
	389
	998
	0
	2003
	477
	374
	0
	1285
	83
	 

	1
	Trưởng Công an
	183
	0
	179
	183
	0
	0
	10
	94
	58
	21
	0
	0
	12
	171
	11
	14
	127
	2
	29
	31
	27
	125
	0
	142
	41
	10
	0
	64
	1
	 

	2
	Chỉ huy trưởng Quân sự
	191
	0
	180
	191
	0
	0
	20
	98
	60
	12
	1
	0
	24
	167
	7
	2
	151
	23
	8
	31
	9
	151
	0
	136
	55
	17
	0
	73
	0
	 

	3
	Văn phòng - Thống kê
	710
	0
	454
	493
	217
	0
	244
	361
	86
	19
	0
	0
	45
	665
	20
	17
	376
	116
	181
	327
	97
	286
	0
	580
	130
	148
	0
	418
	73
	 

	4.1
	Địa chính - XD đô thị và MT (phường, thị trấn)
	28
	0
	15
	19
	9
	0
	8
	17
	1
	2
	0
	0
	0
	28
	0
	0
	12
	0
	16
	17
	4
	7
	0
	17
	11
	7
	0
	18
	0
	 

	4.2
	Địa chính - Nông nghiệp - XD và môi trường (xã)
	352
	0
	256
	318
	34
	0
	58
	203
	63
	28
	0
	0
	31
	321
	12
	6
	176
	25
	133
	155
	72
	125
	0
	281
	71
	38
	0
	176
	3
	 

	5
	Tài chính - Kế  toán
	214
	0
	144
	131
	83
	0
	50
	110
	48
	6
	0
	0
	8
	206
	7
	1
	103
	19
	84
	124
	44
	46
	0
	185
	29
	41
	0
	134
	2
	 

	6
	Tư pháp  -  Hộ tịch
	438
	0
	302
	371
	67
	0
	92
	205
	106
	35
	0
	0
	58
	380
	34
	23
	267
	13
	101
	211
	77
	150
	0
	367
	71
	64
	0
	223
	1
	 

	7
	Văn hóa  - Xã  hội
	364
	0
	220
	250
	114
	0
	117
	145
	81
	21
	0
	4
	39
	321
	22
	25
	140
	70
	107
	197
	59
	108
	0
	295
	69
	49
	0
	179
	3
	 

	TỔNG
	4564
	23
	3803
	3670
	894
	0
	698
	2250
	1232
	373
	11
	9
	458
	4097
	367
	151
	2551
	316
	1179
	1262
	685
	2603
	14
	3371
	1193
	575
	1
	2112
	94
	 


Phụ lục số 02

BIỂU THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Sơn La)
	STT
	Chức vụ, chức danh
	Tổng số người dân tộc thiểu số 
	Chức vụ, chức danh kiêm nhiệm (nếu có)
	Đảng viên
	Giới tính 
	Độ tuổi
	Trình độ
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Văn hóa
	Chuyên môn
	Lý luận chính trị
	Quản lý

 hành chính NN
	Ngoại ngữ
	Tin học
	

	
	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	Dưới 30
	Từ 30

 -

 dưới 45
	Từ 45

-

 dưới 55
	Từ 55 đến 60
	Trên 60
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Chưa qua đào tạo
	Sơ cấp 
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Đại học trở lên
	Chưa qua đào tạo
	Sơ cấp
	Trung cấp
	Cao cấp, cử nhân
	Chưa qua bồi dưỡng
	Đã qua bồi dưỡng
	Chứng chỉ
	Cao đẳng trở lên
	Chứng chỉ
	Trung cấp trở lên
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	I
	Cán bộ cấp xã
	1859
	21
	1833
	1551
	308
	86
	914
	632
	221
	6
	5
	228
	1626
	236
	59
	1088
	42
	434
	155
	278
	1418
	8
	1277
	582
	185
	1
	715
	23
	0

	1
	Bí thư Đảng ủy 
	171
	0
	171
	161
	10
	1
	38
	93
	39
	0
	0
	14
	157
	13
	2
	109
	4
	43
	0
	8
	160
	6
	75
	96
	16
	0
	71
	9
	0

	2
	Phó Bí thư 
	186
	0
	186
	164
	22
	1
	86
	69
	30
	0
	0
	16
	170
	14
	9
	113
	4
	46
	0
	5
	181
	0
	110
	76
	19
	1
	78
	3
	0

	3
	Chủ tịch HĐND
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Phó Chủ tịch HĐND
	183
	20
	183
	161
	22
	7
	88
	78
	10
	0
	0
	13
	170
	12
	2
	122
	5
	42
	9
	16
	158
	0
	123
	60
	18
	0
	73
	3
	0

	5
	Chủ tịch UBND
	173
	0
	173
	167
	6
	0
	86
	72
	15
	0
	0
	7
	166
	3
	2
	88
	1
	79
	7
	9
	155
	2
	91
	82
	22
	0
	82
	2
	0

	6
	Phó Chủ tịch UBND
	244
	0
	241
	225
	19
	4
	164
	61
	15
	0
	0
	11
	233
	14
	5
	124
	2
	99
	10
	31
	200
	0
	156
	88
	31
	0
	133
	2
	0

	7
	Chủ tịch MTTQ
	188
	1
	188
	167
	21
	5
	82
	73
	28
	0
	1
	22
	165
	32
	5
	123
	9
	19
	13
	27
	148
	0
	141
	47
	18
	0
	58
	2
	0

	8
	Bí thư Đoàn TN
	180
	0
	169
	153
	27
	37
	140
	3
	0
	0
	0
	13
	167
	10
	1
	115
	10
	44
	39
	23
	118
	0
	155
	25
	35
	0
	80
	2
	0

	9
	Chủ tịch Hội Phụ nữ
	184
	0
	178
	16
	168
	25
	105
	51
	3
	0
	0
	19
	165
	23
	9
	125
	5
	22
	23
	46
	115
	0
	151
	32
	10
	0
	64
	0
	0

	10
	Chủ tịch Hội Nông dân
	177
	0
	172
	164
	13
	5
	87
	60
	25
	0
	1
	38
	138
	34
	10
	99
	1
	33
	25
	48
	104
	0
	138
	39
	10
	0
	57
	0
	0

	11
	Chủ tịch Hội  CCB
	173
	0
	172
	173
	0
	1
	38
	72
	56
	6
	3
	75
	95
	81
	14
	70
	1
	7
	29
	65
	79
	0
	137
	37
	6
	0
	32
	0
	0

	II
	Công chức cấp xã
	2116
	0
	1554
	1.735
	381
	484
	1054
	438
	140
	0
	4
	188
	1924
	110
	82
	1193
	214
	517
	915
	344
	857
	0
	1686
	430
	294
	1
	1112
	80
	0

	1
	Trưởng Công an
	160
	0
	155
	160
	0
	7
	86
	48
	19
	0
	0
	10
	150
	11
	13
	110
	1
	25
	24
	26
	110
	0
	118
	42
	10
	0
	55
	2
	0

	2
	Chỉ huy trưởng Quân sự
	172
	0
	162
	172
	0
	18
	87
	54
	13
	0
	0
	21
	151
	7
	2
	137
	21
	5
	28
	10
	134
	0
	122
	50
	16
	0
	68
	0
	0

	3
	Văn phòng - Thống kê
	598
	0
	400
	439
	159
	197
	309
	76
	16
	0
	0
	43
	555
	20
	16
	332
	88
	142
	249
	104
	245
	0
	490
	108
	119
	0
	362
	63
	0

	4.1
	Địa chính - XD đô thị và MT (phường, thị trấn)
	10
	0
	6
	8
	2
	2
	6
	0
	2
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	5
	0
	5
	6
	2
	2
	0
	5
	5
	1
	0
	5
	0
	0

	4.2
	Địa chính - Nông nghiệp - XD và môi trường (xã)
	307
	0
	234
	281
	26
	45
	157
	70
	35
	0
	0
	29
	278
	11
	6
	159
	19
	112
	139
	54
	114
	0
	243
	64
	34
	0
	152
	6
	0

	5
	Tài chính - Kế toán
	169
	0
	124
	114
	55
	37
	101
	26
	5
	0
	0
	7
	162
	7
	1
	91
	13
	57
	92
	35
	42
	0
	139
	30
	29
	0
	109
	4
	0

	6
	Tư pháp - Hộ tịch
	377
	0
	274
	325
	52
	79
	176
	91
	31
	0
	0
	44
	333
	32
	22
	236
	12
	75
	196
	59
	122
	0
	305
	72
	47
	0
	203
	2
	0

	7
	Văn hóa - Xã hội
	323
	0
	199
	236
	87
	99
	132
	73
	19
	0
	4
	34
	285
	22
	22
	123
	60
	96
	181
	54
	88
	0
	264
	59
	38
	1
	158
	3
	0

	TỔNG
	3975
	21
	3387
	3.286
	689
	570
	1968
	1070
	361
	6
	9
	416
	3550
	346
	141
	2281
	256
	951
	1070
	622
	2275
	8
	2963
	1012
	479
	2
	1827
	103
	0


Phụ lục số 03
PHÂN BỔ NHÂN VIÊN HỢP ĐỒNG NGƯỜI DÂN TỘC MÔNG VÀ DÂN TỘC THIỂU SỐ ÍT NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Sơn La)
	 STT
	Đơn vị hành chính
	Số lượng cán bộ, công chức cấp xã hiện có
	Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã theo dân tộc
	Tỷ lệ dân tộc Mông và dân tộc thiểu số đặc biệt ít người
	Dự kiến bố trí nhân viên hợp đồng

 người dân tộc Mông và thiểu số đặc biệt ít người
	Ghi chú

	
	
	
	Dân tộc Mông
	Thiểu số đặc biệt  ít người (Dao, Khơ Mú, Kháng, Sinh Mun, 
La Ha, Lào)
	Dân tộc khác Kinh, Thái, Mường,...)
	Mông
	Dao
	Khơ Mú
	Sinh Mun
	Kháng
	La Ha
	Lào
	Tổng số
	Mông
	Dao
	Khơ Mú
	Sinh Mun
	Kháng
	La Ha
	Lào
	

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	Số lượng
	Tỷ lệ

 %
	Số lượng
	Tỷ lệ

 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	I
	Huyện Bắc Yên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	11
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1
	Xã Song Pe
	24
	1
	4.17
	6
	25.00
	17
	70.83
	11.00
	12.00
	
	
	
	
	
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Xã Phiêng Côn
	22
	3
	13.64
	16
	72.73
	3
	13.64
	42.80
	55.81
	
	
	
	
	
	3
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3
	Xã Hang Chú
	25
	23
	92.00
	0
	0.00
	2
	8.00
	100
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Xã Xím Vàng
	23
	18
	78.26
	0
	0.00
	5
	21.74
	100
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	5
	Xã Hồng Ngài
	23
	12
	52.17
	0
	0.00
	11
	47.83
	82.00
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	6
	Xã Tà Xùa
	23
	17
	73.91
	0
	0.00
	6
	26.09
	99.90
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	7
	Xã Hua Nhàn
	24
	19
	79.17
	0
	0.00
	5
	20.83
	96.00
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	8
	Xã Làng Chếu
	24
	22
	91.67
	0
	0.00
	2
	8.33
	99.90
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	9
	Xã Háng Đồng
	23
	14
	60.87
	1
	4.35
	8
	34.78
	100
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	II
	Huyện Mai Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	2
	0
	6
	3
	0
	0
	0
	

	1
	Xã Nà Bó
	23
	1
	4.35
	0
	0.00
	22
	95.65
	25.39
	
	6.29
	
	
	
	
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Xã Tà Hộc
	23
	0
	0.00
	2
	8.70
	21
	91.30
	24.89
	
	8.32
	
	
	
	
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3
	Xã Phiêng Pằn
	22
	6
	27.27
	8
	36.36
	8
	36.36
	22.63
	
	
	75.37
	
	
	
	2
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	

	4
	Xã Nà Ớt
	24
	1
	4.17
	0
	0.00
	23
	95.83
	33.23
	
	9.28
	7.81
	
	
	
	2
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	

	5
	Xã Phiêng Cằm
	24
	5
	20.83
	1
	4.17
	18
	75.00
	41.78
	
	34.97
	
	
	
	
	3
	1
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	

	6
	Xã Chiềng Nơi
	24
	9
	37.50
	0
	0.00
	15
	62.50
	25.57
	
	20.12
	
	
	
	
	2
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	

	III
	Huyện Mộc Châu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14
	5
	8
	1
	0
	0
	0
	0
	

	1
	Xã Chiềng Hắc
	24
	0
	0.00
	0
	0.00
	24
	100
	21.79
	
	
	8.16
	
	
	
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Xã Chiềng Khừa
	24
	2
	8.33
	0
	0.00
	22
	91.67
	51.31
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3
	Xã Lóng Sập
	24
	2
	8.33
	1
	4.17
	21
	87.50
	41.40
	
	7.4
	
	
	
	
	2
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Xã Phiêng Luông
	23
	0
	0.00
	8
	34.78
	15
	65.22
	10.79
	47.45
	
	
	
	
	
	2
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	

	5
	Xã Tân Lập
	23
	1
	4.35
	5
	21.74
	17
	73.91
	21.75
	6.69
	
	
	
	
	
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	

	6
	Xã Hua Păng
	23
	0
	0.00
	1
	4.35
	22
	95.65
	
	23.30
	
	
	
	
	
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	

	7
	Xã Nà Mường
	22
	0
	0.00
	3
	13.64
	19
	86.36
	
	20.31
	
	
	
	
	
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	

	8
	Xã Quy Hướng
	25
	0
	0.00
	2
	8.00
	23
	92.00
	
	27.28
	
	
	
	
	
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	

	IV
	Huyện Mường La
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	4
	0
	0
	0
	2
	9
	0
	

	1
	Xã Chiềng Công
	23
	12
	52.17
	3
	13.04
	8
	34.78
	86.94
	
	
	
	
	13.06
	
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	

	2
	Xã Chiềng Muôn
	23
	9
	39.13
	8
	34.78
	6
	26.09
	66.32
	
	
	
	
	33.68
	
	3
	1
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	

	3
	Xã Nậm Giôn
	24
	4
	16.67
	10
	41.67
	10
	41.67
	34.86
	
	
	
	28.61
	19.57
	
	3
	0
	0
	0
	0
	2
	1
	0
	

	4
	Xã Chiềng Lao
	25
	1
	4.00
	0
	0.00
	24
	96.00
	14.69
	
	
	
	
	5.7
	
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	

	5
	Xã Hua Trai
	24
	1
	4.17
	0
	0.00
	23
	95.83
	25.03
	
	
	
	
	7.22
	
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	

	6
	Xã Chiềng Ân
	22
	11
	50.00
	2
	9.09
	9
	40.91
	94.5
	
	
	
	
	5.5
	
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	

	7
	Xã Pi Toong
	21
	0
	0.00
	2
	9.52
	19
	90.48
	
	
	
	
	
	6.19
	
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	

	8
	Mường Trai
	23
	0
	0.00
	0
	0.00
	23
	100
	
	
	
	
	
	8.09
	
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	

	V
	Huyện Phù Yên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	5
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	Xã Kim Bon
	22
	12
	54.55
	3
	13.64
	7
	31.82
	89.73
	10.96
	
	
	
	
	
	2
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Xã Suối Bau
	23
	20
	86.96
	0
	0.00
	3
	13.04
	99.77
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3
	Xã Suối Tọ
	24
	14
	58.33
	
	0.00
	10
	41.67
	99.23
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Xã Mường Thải
	22
	0
	0.00
	1
	4.55
	21
	95.45
	27.11
	23.69
	
	
	
	
	
	3
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	

	5
	Xã Mường Bang
	24
	0
	0.00
	0
	0.00
	24
	100
	19.41
	24.07
	
	
	
	
	
	2
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	

	6
	Xã Huy Tường
	21
	0
	0.00
	0
	0.00
	21
	100
	
	24.38
	
	
	
	
	
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	

	7
	Xã Tường Phong
	23
	0
	0.00
	0
	0.00
	23
	100
	
	23.17
	
	
	
	
	
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	

	8
	Xã Bắc Phong
	24
	0
	0.00
	0
	0.00
	24
	100
	
	14.51
	
	
	
	
	
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	

	9
	Xã Đá Đỏ
	23
	0
	0.00
	0
	0.00
	23
	100
	
	15.93
	
	
	
	
	
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	

	10
	Xã Sập Xa
	22
	0
	0.00
	4
	18.18
	18
	81.82
	
	20.99
	
	
	
	
	
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	

	11
	Xã Mường Cơi
	25
	0
	0.00
	0
	0.00
	25
	100
	
	13.22
	
	
	
	
	
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	

	12
	Xã Tân Lang
	23
	0
	0.00
	0
	0.00
	23
	100
	
	19.83
	
	
	
	
	
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	

	13
	Xã Mường Do
	25
	0
	0.00
	0
	0.00
	25
	100
	
	6.60
	
	
	
	
	
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	

	VI
	Huyện Sông Mã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16
	3
	0
	4
	9
	0
	0
	0
	

	1
	Xã Mường Sai
	23
	4
	17.39
	0
	0.00
	15
	65.22
	18.86
	
	
	16.51
	
	
	
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	

	2
	Xã Chiềng Cang
	23
	1
	4.35
	1
	4.35
	15
	65.22
	13.58
	
	
	6.43
	
	
	
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	

	3
	Xã Mường Cai
	22
	7
	31.82
	0
	0.00
	13
	59.09
	64.27
	
	5.54
	6.65
	
	
	
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	Quyết định

 số  718

	4
	Xã Chiềng Khoong
	25
	
	0.00
	0
	0.00
	16
	64.00
	19.22
	
	
	8.51
	
	
	
	2
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	

	5
	Xã Huổi Một
	24
	4
	16.67
	1
	4.17
	16
	66.67
	48.88
	
	14.29
	5.99
	
	
	
	2
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	Quyết định

 số 718

	6
	Xã Chiềng En
	25
	1
	4.00
	0
	0.00
	24
	96.00
	11.63
	
	6.91
	5.25
	
	
	
	2
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	

	7
	Xã Đứa Mòn
	24
	3
	12.50
	0
	0.00
	19
	79.17
	38.05
	
	8.3
	
	
	
	
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	Quyết định

 số  718

	8
	Xã Pú Bẩu
	22
	15
	68.18
	0
	0.00
	7
	31.82
	73.88
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	9
	Xã Chiềng Khương
	23
	
	0.00
	0
	0.00
	14
	60.87
	
	
	5.44
	10.6
	
	
	
	2
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	

	10
	Xã Chiềng Sơ
	23
	
	0.00
	0
	0.00
	18
	78.26
	
	
	
	7.37
	
	
	
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	

	11
	Xã Nà Nghịu
	23
	1
	4.35
	0
	0.00
	19
	82.61
	
	
	
	15.05
	
	
	
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	

	VII
	Huyện Sốp Cộp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	1
	0
	5
	0
	0
	0
	3
	

	1
	Xã Mường Và
	24
	1
	4.17
	0
	0.00
	7
	29.17
	11.30
	
	12.15
	
	
	
	14.79
	2
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	

	2
	Xã Mường Lạn
	24
	5
	20.83
	0
	0.00
	3
	12.50
	38.48
	
	8.12
	
	
	
	21.29
	3
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	2
	Quyết định

 số  718

	3
	Xã Sam Kha
	24
	13
	54.17
	0
	0.00
	0
	0.00
	91.45
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Xã Mường Lèo
	25
	1
	4.00
	0
	0.00
	2
	8.00
	52.59
	
	23.99
	
	
	
	
	2
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	Quyết định

 số 718

	5
	Xã Dồm Cang
	24
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	
	
	5.64
	
	
	
	
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	

	VIII
	Huyện Thuận  Châu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17
	7
	0
	1
	0
	5
	4
	0
	

	1
	Xã Co Tòng
	22
	21
	95.45
	0
	0.00
	1
	4.55
	100
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Xã É Tòng
	22
	0
	0.00
	0
	0.00
	22
	100
	18.47
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3
	Xã Long Hẹ
	23
	15
	65.22
	4
	17.39
	4
	17.39
	55.89
	
	
	
	20.74
	
	
	4
	2
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	

	4
	Xã Pá Lông
	22
	20
	90.91
	0
	0.00
	2
	9.09
	100
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	5
	Xã Chiềng Bôm
	24
	0
	0.00
	2
	8.33
	22
	91.67
	
	
	
	
	37.41
	
	
	2
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	

	6
	Xã Phổng Lập
	23
	0
	0.00
	4
	17.39
	19
	82.61
	
	
	
	
	15.85
	
	
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	

	7
	Xã Nong Lay
	21
	0
	0.00
	14
	66.67
	7
	33.33
	
	
	22.34
	
	
	33.88
	
	2
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	

	8
	Xã Chiềng La
	22
	0
	0.00
	0
	0.00
	22
	100
	
	
	
	
	
	5.98
	
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	

	9
	Xã Liệp Tè
	21
	0
	0.00
	8
	38.10
	13
	61.90
	
	
	
	
	
	36.98
	
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	

	IX
	Huyện Yên Châu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	3
	0
	1
	7
	0
	0
	0
	

	1
	Xã Mường Lựm
	21
	3
	14.29
	0
	0.00
	18
	85.71
	46.21
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Xã Chiềng Tương
	24
	20
	83.33
	2
	8.33
	2
	8.33
	100
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3
	Xã Phiêng Khoài
	24
	7
	29.17
	3
	12.50
	14
	58.33
	16.19
	
	
	28.4
	
	
	
	2
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	

	4
	Xã Chiềng On
	23
	4
	17.39
	16
	69.57
	3
	13.04
	25.86
	
	
	73.97
	
	
	
	2
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	

	5
	Xã Chiềng Pằn
	22
	
	0.00
	1
	4.55
	21
	95.45
	0
	
	5.82
	
	
	
	
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	

	6
	Xã Tú Nang
	23
	1
	4.35
	0
	0.00
	22
	95.65
	0
	
	
	13.36
	
	
	
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	

	7
	Xã Lóng Phiêng
	25
	2
	8.00
	4
	16.00
	19
	76.00
	0
	
	
	24.92
	
	
	
	2
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	

	X
	Huyện Quỳnh Nhai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	0
	2
	0
	0
	4
	3
	0
	

	1
	Xã Chiềng Khay
	23
	1
	4.35
	0
	0.00
	22
	95.65
	
	12.27
	
	
	15.43
	
	
	2
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	

	2
	Xã Cà Nàng
	23
	0
	0.00
	0
	0.00
	23
	100
	
	10.07
	
	
	6.31
	
	
	2
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	

	3
	Xã Chiềng Ơn
	20
	0
	0.00
	8
	40.00
	12
	60.00
	
	
	
	
	53.08
	
	
	2
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	

	4
	Xã Mường Giàng
	25
	0
	0.00
	0
	0.00
	25
	100
	
	
	
	
	
	6.66
	
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	

	5
	Xã Nặm Ét
	24
	0
	0.00
	2
	8.33
	22
	91.67
	
	
	
	
	
	13.62
	
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	

	6
	Xã Mường Sại
	23
	0
	0.00
	0
	0.00
	23
	100
	
	
	
	
	
	16.01
	
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	

	XI
	Huyện Vân Hồ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	7
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1
	Xã Vân Hồ
	24
	5
	20.83
	3
	12.50
	16
	66.67
	57.66
	14.72
	
	
	
	
	
	3
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Xã Lóng Luông
	20
	20
	100
	0
	0.00
	0
	0.00
	81.60
	8.98
	
	
	
	
	
	2
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3
	Xã Chiềng Xuân
	22
	6
	27.27
	0
	0.00
	16
	72.73
	62.77
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Xã Tân Xuân
	24
	0
	0.00
	0
	0.00
	24
	100
	48.63
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	5
	Xã Suối Bàng
	24
	0
	0.00
	1
	4.17
	23
	95.83
	0
	10.04
	
	
	
	
	
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	

	6
	Xã Chiềng Yên
	22
	1
	4.55
	0
	0.00
	21
	95.45
	
	29.23
	
	
	
	
	
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	88
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	146
	48
	31
	18
	19
	11
	16
	3
	


Phụ lục số 04
DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

 (Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Sơn La)
ĐVT: Đồng
	STT
	Nội dung chi, mức chi
	Thành tiền
	Ghi chú

	A
	NĂM 2017
	20.845.000
	 

	1
	 Kinh phí tổ chức điều tra, khảo sát, viết Đề án tại một số huyện
	11.845.000
	 

	 
	Thành phần tham gia: Lãnh đạo và chuyên viên Sở Nội vụ 03 người, lái xe 01 người
	 
	 

	1.1
	Xăng: 0.23 lít x 750km/10 huyện x 18.000 đ 
	3.105.000
	 

	1.2
	Lưu trú: 120.000/người/ngày x 08 ngày x  04 người  
	3.840.000
	 

	1.3
	Tiền ngủ: 350 000/phòng x 2 phòng/tối x 07 tối
	4.900.000
	 

	2
	Kinh phí in ấn tài liệu (20.000 đồng/bộ x 50 bộ/họp x 3 cuộc họp tư vấn)
	3.000.000
	 

	3
	Tổ chức hội thảo tư vấn, phê duyệt Đề án (50.000/người x 40 người/cuộc họp x 03 cuộc)
	6.000.000
	 

	B
	NĂM 2018
	6.611.912.000
	 

	1
	Hỗ trợ nhân viên hợp đồng người dân tộc Mông theo QĐ số 718 của Chính phủ
	170.100.000
	 

	1.1
	Hỗ trợ nhân viên có trình độ sơ cấp và chưa qua đào tạo 01 người x 1.000.000 đồng/tháng x 12 tháng
	12.000.000
	 

	1.2
	Hỗ trợ nhân viên có trình độ trung cấp và cao đằng 15 người x 780.000 đồng/tháng x 12 tháng
	140.400.000
	 

	1.3
	Hỗ trợ nhân viên có trình độ Đại học 01 người x 1.475.000 đồng/tháng x 12 tháng
	17.700.000
	 

	2
	Tiền công nhân viên hợp đồng (146 nhân viên x 2,5 x Mức lương cơ sở)/tháng x 12 tháng
	6.088.200.000
	 

	3
	Hỗ trợ công tác phí nhân viên hợp đồng (146 nhân viên x .1.000.000/năm)
	146.000.000
	 

	4
	Kinh phí bồi dưỡng
	185.592.000
	 

	4.1
	Chi hỗ trợ cho nhân viên hợp đồng
	116.800.000
	 

	-
	Chi hỗ trợ tiền ăn, ngủ (146 người  x  100.000 đ/người/ngày x 04 ngày)
	58.400.000
	 

	-
	Chi hỗ trợ tiền tàu vé xe đi lại (146 người  x  150.000 đ/người/lượt  x  02 lượt)
	43.800.000
	 

	-
	Tiền nước uống (146 người  x  10.000 đ/người/ngày x 03 ngày)
	4.380.000
	 

	-
	Chi văn phòng phẩm (sổ ghi chép, bút...) (146 người  x  70.000 đ/người)
	10.220.000
	 

	4.2
	Chi cho báo cáo viên
	8.080.000
	 

	-
	Chi tiền báo cáo viên (04 ngày  x 1.000.000 đ/ngày  x  02 lớp)
	8.000.000
	 

	-
	Chi nước uống báo cáo viên (01 người x 10.000 đ/người/ngày  x 04 ngày  x 02 lớp)
	80.000
	 

	4.3
	Chi in ấn tài liệu 200 cuốn  x  150.000 đ/cuốn
	30.000.000
	 

	4.4
	Chi khác
	30.712.000
	 

	-
	Chi thuê hội trường (1.500.000 đ/ngày x 08 ngày)
	12.000.000
	 

	-
	Chi trang trí, khánh tiết (2.000.000 đ/lớp x 02 lớp)
	4.000.000
	 

	-
	Chi phục vụ lớp ngoài giờ theo quy định  (đón và bế giảng): 70.000 đ/giờ  x 04 người  x 16 giờ x 02 lớp
	8.960.000
	 

	-
	Chi mua dụng cụ, văn phòng phẩm phục vụ công tác mở lớp Giấy A4: 
	4.000.000
	 

	 
	Giấy 10 Gram  x  100.000đ/gram
	1.000.000
	 

	 
	Búi viết: 200 chiếc x 15.000 đ/chiếc
	3.000.000
	 

	-
	Chi tiền điện, tiền nước sinh hoạt trên lớp + ký túc (146 nhân viên  x  3.000đ/người/ngày x 04 ngày)
	1.752.000
	 

	5
	Kiểm tra thực hiện đề án
	22.020.000
	 

	5.1
	Tiền lưu trú: 05 người x 200.000 đồng/ngày x 06 ngày
	6.000.000
	 

	5.2
	Tiền ngủ: 05 người x 700.000 đồng/tối x 05 tối x 03 phòng
	10.500.000
	 

	5.3
	Tiền xăng xe ô tô (kể cả đi từ huyện đến xã) 1 xe x 600 km x 0.23 lít x 20.000đ/lít x 02 chiều
	5.520.000
	 

	C
	NĂM 2019
	6.497.820.000
	 

	1
	Hỗ trợ nhân viên hợp đồng người dân tộc Mông theo QĐ số 718 của Chính phủ
	170.100.000
	 

	1.1
	Hỗ trợ nhân viên có trình độ sơ cấp và chưa qua đào tạo 01 người x 1.000.000 đồng/tháng x 12 tháng
	12.000.000
	 

	1.2
	Hỗ trợ nhân viên có trình độ trung cấp và cao đẳng 15 người x 780.000 đồng/tháng x 12 tháng
	140.400.000
	 

	1.3
	Hỗ trợ nhân viên có trình độ Đại học 01 người x 1.475.000 đồng/tháng x 12 tháng
	17.700.000
	 

	2
	Tiền công nhân viên hợp đồng (146 nhân viên x 2,5 x Mức lương cơ sở)/tháng x 12 tháng
	6.088.200.000
	 

	3
	Hỗ trợ công tác phí nhân viên hợp đồng (146 nhân viên x .1.000.000/năm)
	146.000.000
	 

	4
	Kiểm tra thực hiện đề án
	22.020.000
	 

	4.1
	Tiền lưu trú: 05 người x 200.000 đồng/ngày x 06 ngày
	6.000.000
	 

	4.2
	Tiền ngủ: 05 người x 700.000  đồng/tối x 05 tối x 03 phòng
	10.500.000
	 

	4.3
	Tiền xăng xe ô tô (Kể cả đi từ huyện đến xã) 01 xe x 600 km x 0.23 lít x 20.000đ/lít x 02 chiều
	5.520.000
	 

	5
	Tổ chức sơ kết đề án
	71.500.000
	 

	5.1
	In ấn tài liệu (200 bộ x 70.000 đ/bộ)
	14.000.000
	 

	5.2
	Thuê hội trường, trang trí khánh tiết Ma két, thiết bị phục vụ
	1.500.000
	 

	5.3
	Chi chè nước cho các đại biểu (30.000 đ/người/ngày x 200 người x 01 ngày)
	6.000.000
	 

	5.4
	Thi đua khen thưởng 
	50.000.000
	 

	D
	NĂM 2020
	6.256.220.000
	 

	1
	Tiền công nhân viên hợp đồng (146 nhân viên x 2,5 x Mức lương cơ sở)/tháng x 12 tháng
	6.088.200.000
	 

	2
	Hỗ trợ công tác phí nhân viên hợp đồng (146 nhân viên x .1.000.000/năm)
	146.000.000
	 

	3
	Kiểm tra thực hiện đề án
	22.020.000
	 

	3.1
	Tiền lưu trú: 05 người x 200.000 đồng/ngày x 06 ngày
	6.000.000
	 

	3.2
	Tiền ngủ: 05 người x 700.000 đồng/tối  x 05 tối  x 03 phòng
	10.500.000
	 

	3.3
	Tiền xăng xe ô tô (kể cả đi từ huyện đến xã) 01 xe x 600 km  x 0.23 lít  x 20.000 đ/lít  x 2 chiều
	5.520.000
	 

	E
	NĂM 2021
	6.357.720.000
	 

	1
	Tiền công nhân viên hợp đồng (146 nhân viên x 2,5 x Mức lương cơ sở)/tháng x 12 tháng
	6.088.200.000
	 

	2
	Hỗ trợ công tác phí nhân viên hợp đồng (146 nhân viên x 1.000.000/năm)
	146.000.000
	 

	3
	Kiểm tra thực hiện đề án
	22.020.000
	 

	3.1
	Tiền lưu trú: 05 người x 200.000 đồng/ngày x 06 ngày
	6.000.000
	 

	3.2
	Tiền ngủ: 05 người x 700.000 đồng/tối x 05 tối x 03 phòng
	10.500.000
	 

	3.3
	Tiền xăng xe ô tô (kể cả đi từ huyện đến xã) 01 xe x 600 km x 0.23 lít x 20.000đ/lít x 2 chiều
	5.520.000
	 

	4
	Tổ chức tổng kết đề án
	101.500.000
	 

	4.1
	In ấn tài liệu (200 bộ x 70.000 đ/bộ)
	14.000.000
	 

	4.2
	Thuê hội trường, trang trí khánh tiết Ma két, thiết bị phục vụ
	1.500.000
	 

	4.3
	Chi chè nước cho các đại biểu (30.000 đ/người/ngày x 200 người x 01 ngày)
	6.000.000
	 

	4.4
	Thi đua khen thưởng 
	80.000.000
	 

	 
	Tổng cộng
	25.744.517.000
	 


 Phụ lục số 05
TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Sơn La)
	STT
	Năm
	Số lượng

 nhân viên hợp đồng
	Kinh phí hỗ trợ nhân viên hợp đồng theo QĐ số 718; chi trả tiền công cho nhân viên hợp đồng
	Kinh phí
 xây dựng Đề án
	Kinh phí

 bồi dưỡng
	Kinh phí  kiểm
 tra thực hiện
	Kinh phí

 sơ kết
	Kinh phí

 tổng hết
	Hỗ trợ 

công tác phí
	Tổng kinh phí (VNĐ)
	Nguồn 

ngân sách

	
	
	Theo QĐ số 718/QĐ-TTg
	Đề án
	Số tháng
	Theo QĐ số 718/QĐ-TTg
	Đề án
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2017
	17
	146
	12
	0
	0
	20.845.000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	Ngân sách 

địa phương

 

	2
	2018
	17
	146
	12
	170.100.000
	6.088.200.000
	0
	185.592.000
	22.020.000
	0
	0
	146.000.000
	6.611.912.000
	

	3
	2019
	-
	146
	12
	170.100.000
	6.088.200.000
	0
	0
	22.020.000
	71.500.000
	0
	146.000.000
	6.497.820.000
	

	4
	2020
	-
	146
	12
	0
	6.088.200.000
	0
	0
	22.020.000
	0
	0
	146.000.000
	6.256.220.000
	

	5
	2021
	-
	146
	12
	0
	6.088.200.000
	0
	0
	22.020.000
	0
	101.500.000
	146.000.000
	6.357.720.000
	

	TỔNG
	17
	146
	60
	340.200.000
	24.352.800.000
	20.845.000
	185.592.000
	88.080.000
	71.500.000
	101.500.000
	584.000.000
	25.744.517.000
	


